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SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT KIM LIÊN
	ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN THI HSG CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: VẬT LÝ CẤP THPT LỚP 12

Thời gian làm bài: 150 phút (Không tính thời gian giao đề)
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Câu 1: (4,5điểm).
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Cho mạch điện như hình vẽ. Biết E1 = 6V, r1 = 1Ω,        r2 = 3 Ω, R1 = R2 = R3 = 6 Ω. Vôn kế lí tưởng. 
 a. (2,5đ)  Vôn kế chỉ 3V. Tính suất điện động E 2?
 b. (2đ)   Nếu nguồn E 2 có cực dương nối với B, cực âm nối với D và đồng thời thay vôn kế bằng tụ điện chưa tích điện, có điện dung C = 2
[image: image1.wmf]m

F.

Tính điện tích, năng lượng của tụ điện khi đó và cho biết bản dương của tụ nối với điểm nào?
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Câu 2: (4,5 điểm).
1. (1,5đ)   Một vòng dây tròn bán kính R=5cm, có dòng điện I=10A chạy qua.Vòng dây đặt trong một từ trường không đều. Biết rằng cảm ứng từ tại mọi điểm trên vòng dây đều có cùng độ lớn B = 0,2T và có phương hợp với trục của vòng dây một góc α =300 (hình vẽ). Vẽ và xác định lực từ tổng hợp tác dụng lên vòng dây?
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2. (3đ)    Một sợi dây dẫn đồng nhất, tiết diện ngang S0 = 1 mm2, điện trở suất eq ( = 2.10-8 (m, được uốn thành một vòng tròn kín như hình vẽ, bán kính vòng  r = 25 cm. Đặt vòng dây nói trên vào một từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Cảm ứng từ của từ trường biến thiên theo thời gian B = kt, với t tính bằng đơn vị giây (s) và eq k = 0,1 T/s.
a.(1đ)   Tính cường độ dòng điện cảm ứng trong vòng dây?
b.(1đ)  Tính hiệu điện thế giữa hai điểm bất kì trên vòng dây (Biết suất điện động cảm ứng trên 1 đoạn vòng tỷ lệ với độ dài cung tròn) ?
c. (1đ)  Nối vào giữa hai điểm M, N trên vòng dây một vôn kế (có điện trở rất lớn) bằng một dây dẫn thẳng có chiều dài eq MN = r\r(2)  như hình vẽ. Tính số chỉ của vôn kế? Có nhận xét gì so với kết quả câu b?
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Câu 3: (4,5 điểm). Một bộ nguồn 
[image: image2.wmf]b

x

 gồm 36 acquy giống nhau mắc thành 3 dãy song song mỗi dãy 12 acquy mắc nối tiếp, mỗi acquy có suất điện động 
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2 V, điện trở trong  r =1 .

a) Mắc vào hai cực của bộ nguồn một biến trở R. Vẽ đồ thị công suất của nguồn điện và công suất tiêu thụ mạch ngoài theo biến trở R trên cùng một hệ toạ độ.

b) Mắc bộ nguồn vào mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = 24 ; biến trở có điện trở toàn phần R = hằng số. Ampe kế và dây nối có điện trở không đáng kể. Khi dịch chuyển con chạy C của biến trở R, ta thấy có một vị trí mà tại đó ampe kế chỉ giá trị nhỏ nhất bằng 0,8 A. Hãy xác định giá trị của R.
Câu 4: (4,5 điểm).[image: image59.wmf]W

Hai thanh kim loại song song, thẳng đứng có điện trở không đáng kể, một đầu nối vào điện trở 
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. Một đoạn dây dẫn AB, độ dài 
[image: image5.wmf]14

lcm

=
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 tì vào hai thanh kim loại tự do trượt không ma sát xuống dưới và luôn luôn vuông góc với hai thanh kim loại đó. Toàn bộ hệ thống đặt trong một từ trường đều có hướng vuông góc với mặt phẳng hai thanh kim loại có cảm ứng từ 
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BT

=

. Lấy 
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a) Xác định chiều dòng điện qua R.

b) Chứng minh rằng lúc đầu thanh AB chuyển động nhanh dần, sau một thời gian chuyển động trở thành chuyển động đều. Tính vận tốc chuyển động đều ấy và tính UAB.

c) Bây giờ đặt hai thanh kim loại nghiêng với mặt phẳng nằm 

ngang một góc 
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. Độ lớn và chiều của 
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 vẫn như cũ. Tính 

vận tốc v của chuyển động đều của thanh AB và UAB.
Câu 5: (2,0 điểm).Để xác định vị trí chỗ bị chập của một dây đôi điện thoại dài 4km, người ta nối phía đầu dây với nguồn điện có hiệu điện thế 15V; một ampe kế có điện trở không đáng kể mắc trong mạch ở phía nguồn điện thì thấy khi đầu dây kia bị tách ra thì ampe kế chỉ 1A, nếu đầu dây kia bị nối tắt thì ampe kế chỉ 1,8A. Tìm vị trí chỗ bị hỏng và điện trở của phần dây bị chập. Cho biết điện trở của một đơn vị dài của dây là 1,25Ω/km.
…………………HẾT……………………

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:……………………………………Số báo danh:…………….

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
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   Câu 1

(4,5 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	1.a 2,5đ
	                                           Chiều dòng điện trong mạch như hình vẽ

	0,5

	
	Điện trở mạch ngoài là: 
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	I đến A rẽ thành hai nhánh: 
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	UCD = UCA + UAD = - R1I1 + E1 – r1I = 6 - 3I
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 ( I = 1A, I = 3A
	0,5

	
	* Với I = 1A ( E1 + E​2 = ( R + r1 +r2 )I = 8 ( E2 = 2V
	0,5

	
	* Với I = 3A( E1 + E2 = 8 .3 = 24 ( E2 = 18V
	0,5

	[image: image61.wmf]B

ur

[image: image62.wmf]2

B

uur


1.b 2đ

	Khi đổi chỗ hai cực thì hai nguồn mắc xung đối.

Với E2 = 2V <  E1:  E1 phát, E2 thu, dòng điện đi ra từ cực dương của E1
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	Với  E2 = 18V > E1: E2 là nguồn, E1 là máy thu
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 ( UCD = UCA + UAD = R1I1 + E1 + r1I = 6  + 3I = 10,5V
	0,5

	
	Với UCD = 4,5V

. Điện tích của tụ điện:

Q = CUCD = 9
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. Năng lượng của tụ điện:

W = 
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. Bản tụ nối với C tích điện dương.   

	0,5

	
	Với UCD = 10,5V

. Điện tích của tụ điện:

Q = CUCD = 21
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. Năng lượng của tụ điện:


W = 
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. Bản tụ nối với C tích điện dương.

	0,5

	   Câu 2

(4,5 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	2.1 1,5đ
	Chia vòng dây thành 2n đoạn rất nhỏ bằng nhau, mỗi đoạn có chiều dài Δl sao cho mỗi đoạn dây đó coi như một đoạn thẳng.

Xét cặp hai đoạn đối xứng nhau qua tâm vòng dây (tại M và tại N), lực tác dụng lên mỗi đoạn là FM và FN được biểu diễn như hình vẽ.


[image: image24.png]



Hợp lực tác dụng lên hai đoạn này là FMN có hướng dọc trục của vòng dây và độ lớn:      FMN = 2. B.I.Δl.sinα

Lực tác dụng lên cả vòng dây là hợp lực của tất cả các cặp đoạn dây đã chia cũng có hướng là hướng của FMN và độ lớn là:

                 F = ∑ FMN = B.I.sinα. ∑2Δl =B.I.2πR.sinα
Thay số ta được: F ≈ 0,314N
	Hình vẽ 0,5đ (không yêu cầu vẽ hợp lực đặt tại tâm)



	2.2  3đ

a. 1đ
	Độ lớn suất điện động cảm ứng trên vòng dây

E = eq \b\bc\|(\f(((,(t)) = \f(((BS),(t) = \f((r2.((kt),(t) = k(r2 

Điện trở vòng dây      R = eq (\f(l,S0) = (\f(2(r,S0)  

Cường độ dòng điện cảm ứng

I = eq \f(E,R) = \f(k(r2,(\f(2(r,S0)) = \f(krS0,2() = \f(\l(0,1.0,25).10-6,2.2.10-8)= 0,625 A


	0,25
0,25
0,5
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b. 1đ
	Lấy hai điểm M, N trên vòng dây, chia vòng dây làm hai cung có chiều dài là l1, l2.

Vòng dây tương đương với mạch kín gồm hai nguồn E1, r1 và E2, r2, trong đó
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  hay E1r2 = E2r1 

Áp dụng định luật Ôm cho các đoạn mạch MN ta có

I = eq \f(E1 + UMN,r1) = \f(E2 - UMN,r2)  

( UMN = eq \f(E2r1 - E1r2,r1 + r2) = 0 


	0,25
0,25
0,5

	c. 1đ
	Sợi dây nối vôn kế giữa M và N chia diện tích vòng dây thành hai phần

S1 = eq \f(S,4) - \f(r2,2) = \f(r2,2)\b\bc\((\f((,2) -1);   eq S2 = S - S1 = (.r2 - \f(r2,2)\b\bc\((\f((,2) -1) = \f(r2,2)\b\bc\((\f(3(,2) +1) = eq \f(3( + 2,( - 2)S1
Suất điện động và điện trở trên cung l1 và l2 có độ lớn tương ứng
E1 = eq \f(((1,(t) = kS1 và E2 = eq \f(((2,(t) = kS2 = eq \f(3( + 2,( - 2) E1
eq r2 = 3r1 = \f(3,4)r = \f(3((r,2S​0) 
Áp dụng định luật Ôm cho các đoạn mạch MN ta có

I = eq \f(E1 + UMN,r1) = \f(E2 - UMN,r2)      
( UMN = eq \f(E2r1 - E1r2,r1 + r2) = eq \f(\f(3( + 2,( - 2)E 1r1 - 3E 1r1,4r1) = eq \f(2E1,( - 2)   

Hay UMN  = eq \f(kr2,2) = \f(\l(0,1.0,252),2) = 3,125.10-3 V

* Nhận xét: Dù UMN = 0 nhưng mắc Vôn kế vào thì nó lại chỉ giá trị khác 0.
	0,25
0,25
0,25
0,25

	   Câu 3

(4.5 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	3a

(2,5đ)
	Các ắcquy được mắc thành n dãy, mỗi dãy m cái.

Suất điện động của bộ nguồn: 
[image: image26.wmf]b
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 = m = 12.2 = 24 (V)

Điện trở trong của nguồn: rb = mr / n = 12.1/3 = 4 ()

-
Công suất của bộ nguồn: Po=
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                   (R=0, Po=144W; R=rb=4
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Công suất mạch ngoài: P=
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(Khi R=rb=4
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 thì Pmax=36W)

-
Vẽ đồ thị:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Vẽ đúng mỗi đường cho 0,5đ



	3b

(2đ)
	Gọi RAC = x () => RCB = R – x ()

Bỏ qua điện trở ampe kế và dây nối, ta có mạch điện:

R2 nt (R1 // RAC) nt RCB
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Đặt y = R1(R2 + R) + x (R2 + R) – x2
Vì IA min nên [R1(R2 + R) + x (R2 + R) – x2]max
∆ = (R2 + R)2 + 4R1(R2 + R)
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	Câu 4

(4,5điểm)
	Nội dung
	Điểm

	a
	Do thanh đi xuống nên từ thông qua mạch tăng. Áp dụng định luật Lenxơ, dòng điện cảm ứng sinh ra 
[image: image40.wmf]cu
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 ngược chiều 
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 (Hình vẽ).
Áp dụng qui tắc nắm bàn tay phải, I chạy qua R có chiều từ A ( B
	0,5

0,5

	b
	Ngay sau khi buông thì thanh AB chỉ chịu tác dụng của trọng lực 
[image: image42.wmf]Pmg

=

 nên thanh chuyển động nhanh dần ( v tăng dần.  

- Đồng thời, do sau đó trong mạch xuất hiện dòng điện I nên thanh AB chịu thêm tác dụng của lực từ 
[image: image43.wmf]FBIl
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 có hướng đi lên. 

- Mặt khác, suất điện động xuất hiện trong AB là: 
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Cho nên khi v tăng dần thì F tăng dần ( tồn tại thời điểm mà F=P. Khi đó thanh chuyển động thẳng đều. 
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-Khi thanh chuyển động đều thì: 
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-Khi thanh chuyển động đều thì: 
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- Hiệu điện thế giữa hai đầu thanh khi đó là: 
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	c
	Khi để nghiêng hai thanh kim loại ta có hình vẽ bên: 

- Hiện tượng xảy ra tương tự như trường hợp b) khi ta thay P bằng Psin(, thay B bằng B1 với B1=Bsin(.  

- Lập luận tương tự ta có:
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- Hiệu điện thế giữa hai đầu thanh khi đó là: 
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Gọi L là chiều dài của dây điện thoại , x (km) là khoảng cách từ chỗ hỏng đến nguồn, R là điện trở của phần cách điện  tại chỗ bị hỏng

+ Khi đầu dây kia bị tách ( trong mạch điện tương đương với khóa k mở) 

( U = (2xα + R)I1( 2,5x + R = 15 (1)

+ Khi đầu dây kia bị nối tắt  (trong mạch điện tương đương với khóa k đóng ) 
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(3,75x2 – 27,5x-R+50 = 0 (2)

+ Từ (1) & (2) ( 3,75x2 – 25x +35 = 0  (3)

+ Giải (3) ( x = 2km ( (1) ( R = 10 Ω
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Chú ý: 
Nếu HS giải theo cách khác mà vẫn đúng kết quả thì vẫn cho điểm tối đa theo thang điểm từng câu.
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